
BÀI TẬP TUẦN 27 – MÔN TIẾNG VIỆT 

( Mở rộng vốn từ: Truyền thống– Liên kết câu trong bài bằng từ ngữ nối – Ôn tập 

về tả cây cối. ) 

1.  Câu tục ngữ, ca dao nào nói lên truyền thống yêu nước của dân tộc ta ? 

A. Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh.    

B. Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ. 

C. Lá lành đùm lá rách. 

D. Khôn ngoan đối đáp người ngoài, 

 Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. 

           2. Câu tục ngữ, ca dao nào nói lên truyền thống đoàn kết  của dân tộc ta ? 

          A. Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh.  

          B. Có công mài sắt có ngày nên kim. 

          C. Thương nười như thể thương thân. 

          D. Một cây làm chẳng nên non, 

          Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. 

         3. Câu tục ngữ, ca dao nào nói lên truyền thống Lao động cần cù  của dân tộc ta ? 

A. Có chí thì nên.  

B. Thương nười như thể thương thân.   

C. Lá lành đùm lá rách.  

D. Có làm thì mới có ăn, 

Không dưng ai dễ đem phần đến cho. 

       4. Câu tục ngữ, ca dao nào nói lên truyền thống nhân ái  của dân tộc ta ? 

        A. Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. 

        B. Chị ngã, em nâng 

        C. Tay làm hàm nhai, tay quai miện trễ. 

        D. Có chí thì nên. 



                   5. Em hãy điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu sau: 

                                 Cá không ăn muối   

                     Con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư.   

                     6. Em hãy điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu sau: 

                                 Muốn sang thì bắc  

                     Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy. 

7. Từ hoặc trong đoạn văn được in đậm có tác dụng gì ?  

Miêu tả một em bé hoặc một chú mèo, một cái cây, một dòng sông mà ai 

cũng miêu tả giống nhau thì không ai thích đọc. Vì vậy ngay trong quan 

sát để miêu tả, người viết phải tìm ra cái mới, cái riêng. 

                                                                Theo PHẠM HỔ 

A.  Từ hoặc có tác dụng nối từ em bé với chú mèo. 

B.  Từ hoặc có quan hệ tăng tiến. 

C.  Từ hoặc có mối quan hệ tương phản. 

D.  Cả A, B và C đúng 

8. Cụm từ vì vậy được in đậm có tác dụng gì trong đoạn văn trên ? 

A. Vì vậy có mối quan hệ nguyên nhân – kết quả.    

B. Cụm từ vì vậy có tác dung nối câu 1 với câu 2.  

C. Vì vậy có mối quan hệ giả thiết – kết quả.  

D.  Vì vậy có mối quan hệ tăng tiến. 

9. Cây chuối trong bài văn “ Cây chuối mẹ” sách tiếng việt/ 96 được tả theo   

  trình tự nào?  

                   A. Tả theo trình tự bao quát. 

                   B. Tả theo trình tự chi tiết. 

                   C. Tả bao quát đến chi tiết từng bộ phận.  

                   D. Tả theo trình tự không gian 

 



      10. Cây chuối đã được tả theo cảm nhận của giác qu an nào ?  

       A. Cây chuối đã được tả theo cảm nhận của xúc giác. 

       B. Cây chuối đã được tả theo cảm nhận của thị giác. 

       C. Cây chuối đã được tả theo cảm nhận của khứ giác. 

       D. Cây chuối đã được tả theo cảm nhận của xúc giác, thị giác, khứu giác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT TUẦN 27 

1. A 

2. D 

3. D 

4. B 

5. cá ươn. 

6. cầu Kiều. 

7. A 

8. B 

9. C 

10. D 

 

 

 

 


